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PHIẾU ÔN TẬP TIẾNG VIỆT CUỐI HỌC KÌ I – LỚP 4 

 BÀI SỐ 1 
 

I. ĐỌC – HIỂU (10 điểm) 

 

Con mèo quý của nhà vua 

 Nhà vua có con mèo quý lắm, xích bằng xích bằng vàng, cho ăn toàn đồ cao lương 

mĩ vị. Trạng Quỳnh vào chầu, trông thấy bắt trộm về, cắt xích vàng đi mà buộc xích sắt, 

nhốt một chỗ, đến bữa để cho hai bát cơm, một bát đầy thịt cá, một bát nấu đầu tôm. Mèo 

ta đã quen ăn món ngon, chạy đến bát cơm đầy thịt cá chực ăn. Trạng cầm sẵn roi, hễ ăn 

thì đánh. Mèo sợ, phải ăn đến bát cơm rau nấu đầu tôm. Cứ thế hơn nửa tháng, Trạng dạy 

đã vào khuôn mới thả ra.  

 Nhà vua mất mèo, cho người đi tìm, thấy nhà Trạng có một con mèo giống hệt mèo 

của vua, bắt Trạng đem vào chầu, nhà vua xem mèo, hỏi : 

- Sao nó giống mèo của trẫm thế ? Hay khanh thấy mèo của trẫm đẹp, bắt về, nói 

thật đi ! 

- Tâu bệ hạ, bệ hạ nghi cho thần bắt trộm, thật là oan, xin bệ hạ đem thử ra thì 

biết. 

- Thử thế nào ? Nói cho trẫm nghe. 

- Muôn tâu bệ hạ, bệ hạ giàu sang thì mèo ăn thịt, ăn cá, còn thần thanh bạch thì 

mèo ăn cơm đầu tôm, rau muống. Bây giờ để hai bát cơm ấy, xem nó ăn bát nào thì biết 

ngay.  

 Nhà vua đem ra thử. Con mèo chạy thẳng đến bát cơm rau ăn sạch. Trạng nói : 

- Xin bệ hạ lượng thứ cho. Mèo nhà quyền quý giàu sang mới ăn cao lương mĩ  

vị, mèo nhà bần tiện thì phải bằng lòng với chút cơm hẩm canh thừa. Người chưa có đủ mà 

ăn, nữa là mèo. 

Rồi Trạng lạy tạ, đem mèo về. 

 

     (Truyện Trạng Quỳnh – Tiếng cười dân gian Việt Nam) 

 

* Dựa vào nội dung bài đọc, em hãy  khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng 

nhất hoặc thực hiện theo yêu cầu: 

Câu 1: Trạng Quỳnh bắt con mèo quí của nhà vua về rồi làm gì? 

 a. Không cho mèo ăn thịt cá.  

 b. Thay xích vàng bằng xích sắt, luyện nó ăn như vật nuôi của nhà nghèo. 

 c. Đánh mèo. 

 

Câu 2: Vì sao nhà vua bắt Trạng đem mèo vào chầu?  

 a. Vì vua nghe nói nhà Trạng có con mèo giống hệt mèo của nhà vua. 

 b. Vì vua nghe nói Trạng có con mèo rất đẹp. 

 c. Vì vua nghe nói Trạng bắt trộm mèo của nhà vua. 

 

 



 

Câu 3: Trạng làm thế nào để nhà vua nghĩ đó là mèo của Trạng? 

 a. Đưa mèo ra thử, nếu mèo đến với Trạng thì đó là mèo của Trạng. 

 b. Đưa mèo ra thử, nếu biết bắt chuột thì đó là mèo của Trạng. 

 c. Đưa mèo ra thử, nếu mèo ăn cơm rau thì đó là mèo của Trạng. 

Câu 4: Những việc làm của Trạng nhằm mục đích gì? 

 a. Để lấy và giữ được mèo của nhà vua.   

 b. Để vua thấy dân chúng sống rất đói khổ.    

 c. Để phê phán vua chỉ lo chăm chút vật nuôi mà bỏ mặc dân chúng đói khổ. 

Câu 5: Nối mỗi từ với lời giải nghĩa đúng : 

 

a. Cao lương mĩ vị  1. Một người học giỏi, thông minh, hay chơi khăm, 

phê phán bọn vua quan, bênh vực người nghèo khổ, 

được nhân dân tôn là Trạng (có học vị cao nhất) 

b. Trạng Quỳnh  2. Xét và rộng lượng, tha thứ cho.  

c. Chầu  3. Thức ăn ngon và quý hiếm. 

d. Lượng thứ  4. Chỉ việc các quan ngày xưa vào gặp vua bàn bạc 

công việc. 

Câu 6: Câu “Trạng cầm sẵn roi, hễ ăn thì đánh” có mấy động từ ? 

          a. Ba động từ. Đó là :…………………………………………………………………. 

 b. Hai động từ. Đó là :………………………………………………………………... 

 c. Một động từ. Đó là :………………………………………………………………... 

Câu 7: Trong các câu sau, mỗi dấu hai chấm có tác dụng gì? 

 Nhà vua xem mèo, hỏi : 

 - Sao nó giống con mèo nhà trẫm thế ? 

 a. Báo hiệu bộ phận câu đứng sau nó là lời nói của một nhân vật. 

 b. Báo hiệu bộ phận câu đứng sau nó là lời giải thích cho bộ phận đứng trước. 

 c. Báo hiệu bộ phận câu đứng sau nó là sự vật được liệt kê. 

Câu 8: Trong câu “Con mèo chạy thẳng đến bát cơm rau, ăn sạch”, bộ phận nào là chủ 

ngữ ? 

 a. Con mèo chạy    

 b. Con mèo   

 c. Con mèo chạy thẳng 

Câu 9: Trong những câu sau đây, câu nào không phải là câu hỏi và không được dùng 

dấu chấm hỏi ? 

a. Sao nó giống con mèo của trẫm thế.   

 b. Vua đã hỏi Trạng Quỳnh tại sao con mèo của Trạng giống mèo của Trẫm thế.  

 c. Vua không biết tại sao mèo của Trạng lại giống mèo của vua thế. 

 

II. TẬP LÀM VĂN (10 điểm)  

Đề bài: Tả một đồ dùng học tập mà em yêu thích. 

 


